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1 290169 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 01/11/2011 035311008440 Kinh THCS Vũ Bản

2 290170 TRẦN THỊ NAM GIANG Nữ 12/11/2011 035311004162 Kinh THCS Bồ Đề

3 290171 VÕ TRƯỜNG GIANG Nam 03/11/2011 035211006602 Kinh THCS Vũ Bản

4 290172 VŨ BÁ TRƯỜNG GIANG Nam 01/05/2011 035211002497 Kinh THCS Bồ Đề

5 290173 LÊ THU HÀ Nữ 24/10/2010 035310005371 Kinh THCS Bối Cầu - xã Bình An

6 290174 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 22/10/2011 036311003729 Kinh THCS Mỹ Thuận

7 290175 TRẦN NGÂN HÀ Nữ 12/08/2011 035311000193 Kinh THCS Bồ Đề

8 290176 TRẦN NGỌC HÀ Nữ 13/09/2011 035311005767 Kinh THCS An Nội

9 290177 TRẦN THANH HÀ Nữ 01/03/2011 035311006454 Kinh THCS Nam Cao

10 290178 TRẦN THỊ BÍCH HÀ Nữ 03/11/2011 035311008907 Kinh THCS Bồ Đề

11 290179 TRẦN THỊ THANH HÀ Nữ 09/08/2011 035311006348 Kinh THCS An Ninh

12 290180 BÙI ĐỨC HẢI Nam 12/12/2011 035211005488 Kinh THCS Ngọc Lũ

13 290181 NGUYỄN KHÁNH HẢI Nữ 07/06/2011 035311002146 Kinh THCS Hưng Công

14 290182 NGUYỄN THỊ THU HẢI Nữ 15/02/2011 035311008250 Kinh THCS An Nội

15 290183 NGUYỄN VĂN HẢI Nam 25/08/2011 035211005192 Kinh THCS Ngọc Lũ

16 290184 TRẦN ĐẮC HẢI Nam 25/10/2011 036211004926 Kinh THCS Mỹ Thắng

17 290185 TRẦN VĂN HẢI Nam 10/05/2011 035211003585 Kinh THCS Ngọc Lũ

18 290186 TRẦN VĂN HẢI Nam 25/06/2010 035210009106 Kinh THCS Vũ Bản 1

19 290187 VŨ VĂN HẢI Nam 26/04/2011 036211005367 Kinh THCS Vũ Bản

20 290188 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Nữ 17/01/2011 036311010855 Kinh THCS Tiến Thành

21 290189 TRẦN NGUYỄN KHÁNH HÀO Nam 27/04/2011 035211007487 Kinh THCS Vũ Bản

22 290190 ĐÀO BÍCH HẰNG Nữ 02/02/2011 035311008257 Kinh THCS Ngọc Lũ

23 290191 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG Nữ 18/06/2011 035311005923 Kinh THCS Ngọc Lũ

24 290192 TRẦN NGUYỄN THU HẰNG Nữ 14/10/2011 035311002308 Kinh THCS An Ninh

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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